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 NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
I. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
         1. Cách thức thực hiện kĩ năng thảo luận
            Bước 1: Chuẩn bị
             - Thành lập nhóm và phân công nhiệm vụ
             - Xác định đề tài thảo luận nhóm
             - Thống nhất mục tiêu, thời gian thảo luận
            - Xác định đối tượng người nghe, cách nói
           - Chuẩn bị nội dung thảo luận, dự kiến các ý kiến trái chiều và ý kiến khi thảo luận
Bước 2: Thảo luận (thảo luận trong nhóm nhỏ và thảo luận giữa các nhóm)
- Trình bày ý kiến
- Phản hồi ý kiến
- Thống nhất ý kiến
Bước 3 : Suy ngẫm và rút kinh nghiệm
- Chỉ ra những điều đã làm tốt trong cuộc thảo luận
- Rút ra được bài học để lần sau thảo luận đạt hiệu quả cao hơn
II. Vận dụng
- Một số đề tài gợi ý:
+ Những điều cần làm để góp phần làm cho nơi ta sống trở nên đẹp hơn.
+ Cách thể hiện tình cảm với người thân.
+ Cách hành xử phù hợp khi bị bắt nạt.
+…
- Lưu ý: 
+ Đề tài được chọn cần có tính thực tế, nằm trong sự quan tâm của nhiều người.
+ Mục tiêu thảo luận cần cụ thể, rõ ràng, khả thi.
- Phiếu chuẩn bị thảo luận nhóm.
PHIẾU CHUẨN BỊ THẢO LUẬN NHÓM
Chủ đề thảo luận: Cách thể hiện bản thân của giới trẻ hiện nay
I. CÁC Ý KIẾN, LÍ LẼ, BẰNG CHỨNG
	Ý kiến của em
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	…
	…
	…

	…
	…
	…


II. DỰ KIẾN CÁC Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VÀ Ý KIẾN PHẢN HỒI
	Ý kiến trái chiều
	Phản hồi của em

	…
	…



ÔN TẬP
Câu 1: Trình bày các đặc điểm của thể thơ song thất lục bát
Gợi ý
- Song thất lục bát chính là tên gọi của một thể loại thơ độc đáo của Việt Nam.
- Theo đó, thơ song thất lục bát bao gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ. 
luật thơ song thất lục bát như sau:
+ Trong 2 câu 7 chữ: chỉ chữ thứ 3, 5 và 7 cần phải tuân theo đúng niêm luật.
+ Trong câu 6 chữ: chỉ chữ thứ 2, 4 và 6 thực hiện theo đúng niêm luật.
+ Trong câu 8 chữ: chỉ chữ thứ 2, 4, 6 và 8 theo đúng niêm luật.
+ Những chữ còn lại có thể chọn thanh bằng hay trắc tùy ý, chỉ cần đọc nghe xuôi tai là được.
+ Thơ song thất lục bát sẽ có 4 câu được đi liền với nhau, trong đó hai câu 7 tiếng (câu thất 1 và câu thất 2), tiếp đến là câu lục và câu bát.
+ Luật vần ở câu lục và bát hoàn toàn giống thơ lục bát.
+ Còn đối với 2 câu thất thì luật thanh không phải ở các từ 2-4-6 giống như những thể thơ khác, thay vào đó là cần chú ý vào các tiếng 3-5-7:
Câu thất 1: các tiếng 3-5-7 có thứ tự là T-B-T
Câu thất 2: các tiếng 3-5-7 có thứ tự là B-T-B
Các tiếng 1-2-4-6 còn lại sẽ tự do về thanh.
+ Nếu như ở các thể thơ khác chỉ gieo vần ở thanh bằng, thì thơ song thất lục bát lại gieo vần ở cả thanh bằng và trắc. Tiếng thứ 7 của câu thất (1) thanh trắc sẽ được vần với tiếng thứ 5 của thanh trắc ở câu thất (2).
+ Tiếng thứ 7 của câu thất (2) thanh bằng sẽ được vần với tiếng thứ 6 của câu lục kế tiếp.
Câu 2: Đọc lại các văn bản đã học và điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở)
	Văn bản
	Từ ngữ, hình ảnh độc đáo
	Mạch cảm xúc
	Cảm hứng chủ đạo
	Chủ đề

	Nỗi nhớ thương của người chinh phụ
	oanh già, ý nhi gáy trước nhà
đào quyến gió đông, tuyết mai trắng mãi đào đông đỏ bờ
 
	Nỗi nhớ dai dẳng của người chinh phụ chờ chồng từ năm này qua năm khác
	Tâm trạng cô đơn, nhớ chồng, sự khao khát tình yêu, hạnh phúc, sum họp của người phụ nữ.
	Người phụ nữ có chồng ra chiến trận

	Hai chữ nước nhà
	vùng ải Bắc, mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu, thảm vong quốc, lấy ai độ tế đàn sau, bờ cõi phân mao....
	Tình cảm mãnh liệt với đất nước khích lệ lòng yêu nước của đồng bào dân tộc.
	Cảm hứng yêu nước, thương dân và trao gửi sứ mệnh đất nước vào tay con
 
	Quê hưng, đất nước

	Tì bà hành
	tiếng suối lạnh, ôm sầu, đau giận, bình bạc vỡ, ngựa thét, thanh tao, buông xé lụa,... 
	Qua tiếng đàn tài hoa và số phận lận đận của người ca nữ, nhà thơ đã bộc lộ tâm sự về cuộc đời, về nhân sinh. 
	Tiếng lòng cảm thương, sự đồng cảm của nhà thơ đối với tài năng bị cuộc đời vô tình lãng quên.
	Kiếp người trôi nổi


Câu 3: Nhận xét về vần, nhịp của đoạn trích sau:
Ngập ngừng lá rụng cành trâm.
Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao.
137. Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ,
Chiều lại tìm, nào có tiêu hao.
Ngập ngừng gió thổi áo bào,
Bãi hôm tuôn dầy nước trào mênh mông.
141. Tin thường lại người không thây lại,
Hoa dương tàn đã trái rêu xanh.
Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
Chân đi một bước, trăm tình ngẩn ngơ.
(Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)
Gợi ý
Ngập ngừng/ lá rụng cành trâm (B),
Buổi hôm nghe dậy/ tiếng cầm (B) xôn xao.
137. Hẹn nơi nao,/Hán Dương cầu nọ (T),
Chiều lại tìm,/nào có (T) tiêu hao (B)
Ngập ngừng/ gió thổi áo bào (B),
Bãi hôm tuôn dẫy/ nước trào (B) mênh mông (B).
141. Tin thường lại/ người không (B) thấy lại (T),
Hoa dương tàn/ đã trải (T) rêu xanh (B).
Rêu xanh/ mấy lớp chung quanh (B),
Chân đi một bước,/ trăm tình (B) ngẩn ngơ.
(Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)
Câu 4: Xác định ý nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm khác nghĩa trong các nhóm từ ngữ sau:
- Thần đồng, đồng tâm hiệp lực
- Đồng minh hội, tường minh
Gợi ý
- Thần đồng, đồng tâm hiệp lực:
+ Yếu tố “đồng” trong “thần đồng” có nghĩa “đứa trẻ” nên “thần đồng” để chỉ đứa trẻ có khả năng vượt trội ở một lĩnh vực nào đó.
+ Yếu tố “đồng” trong “đồng tâm hiệp lực” có nghĩa “cùng, cùng nhau” nên “đồng tâm hiệp lực” là chung lòng góp sức lại với nhau để làm những việc lớn, đạt đến mục đích chung.
- Đồng minh hội, tường minh:
Yếu tố “minh” trong “đồng minh hội” có nghĩa “thề; có quan hệ tín ước” nên “đồng minh hội” để chỉ một tổ chức với các thành viên đã cùng thề, cùng giao ước/ thoả thuận/ cam kết với nhau.
Yếu tố “minh” trong “tường minh” có nghĩa “làm cho rõ” nên “tường minh” có nghĩa là diễn đạt trực tiếp, rõ ràng.
Câu 5: Rút ra những điều cần lưu ý khi viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của nó.
Gợi ý
Khi viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ, có một số điều cần lưu ý:
- Đầu tiên, cần xác định chủ đề của văn bản thơ để có thể phân tích một cách sâu sắc. Chủ đề có thể là tình yêu, thiên nhiên, cuộc sống, hay bất kỳ chủ đề nào khác mà tác giả muốn truyền đạt.
-  Tiếp theo, cần tìm hiểu về những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong văn bản thơ như đoạn thơ, câu thơ, từ ngữ, ngôn ngữ hình ảnh, và các phương pháp biểu đạt khác mà tác giả sử dụng để tạo ra hiệu ứng nghệ thuật.
- Cuối cùng, cần đánh giá hiệu quả thẩm mĩ của văn bản thơ. Điều này liên quan đến cách mà văn bản thơ gợi lên cảm xúc và tạo ra ấn tượng đối với người đọc.
- Viết bài văn nghị luận phân tích một văn bản thơ đòi hỏi sự tường minh và logic trong việc phân tích các yếu tố nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của văn bản. Bạn cần cung cấp ví dụ cụ thể và lập luận rõ ràng để chứng minh quan điểm của mình.
Câu 6: Theo em, để cuộc thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống trở nên thú vị và hữu ích, cần có những điều kiện gì?
Gợi ý
Theo em, để cuộc thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống trở nên thú vị và hữu ích, cần có một số điều kiện sau đây:
- Sự tôn trọng: Mỗi thành viên trong nhóm cần tôn trọng ý kiến và quan điểm của nhau. Điều này giúp tạo ra một môi trường thoải mái và an toàn để mọi người chia sẻ ý kiến một cách tự do.
- Sự lắng nghe: Mọi người cần lắng nghe nhau một cách chân thành và tôn trọng. Điều này giúp mọi người hiểu rõ hơn về quan điểm và ý kiến của nhau.
- Sự đa dạng: Nhóm cần có sự đa dạng về quan điểm, kinh nghiệm và kiến thức. Điều này giúp mở rộng góc nhìn và tạo ra những ý tưởng mới.
- Thời gian và không gian: Cần có đủ thời gian và không gian để mọi người có thể thảo luận một cách thoải mái và chi tiết.
- Mục tiêu rõ ràng: Nhóm cần có mục tiêu rõ ràng và được đồng thuận từ tất cả các thành viên. Điều này giúp tập trung vào vấn đề cần thảo luận và đạt được kết quả tốt nhất.
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Vì sao cần chia sẻ tình cảm của mình với người khác và thấu hiểu cảm xúc của họ?
Gợi ý
- Chia sẻ tình cảm và thấu hiểu cảm xúc của người khác là một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả.
- Khi chúng ta chia sẻ tình cảm của mình với người khác, chúng ta có thể tạo ra sự
gắn kết và sự tin tưởng.
- Đồng thời, khi thấu hiểu cảm xúc của người khác, chúng ta có thể đáp ứng và hỗ trợ họ một cách tốt nhất.
- Chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc là cách để chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn và tạo ra sự gắn kết với nhau.



.
Bài 9:	NHỮNG BÀI HỌC TỪ TRẢI NGHIỆM ĐAU THƯƠNG
(Kịch – Bi kịch)
A. Tri thức Ngữ văn
1. Bi kịch
· Khái niệm:
· Nhân vật;
· Xung đột trong bi kịch
· Cốt truyện
· Hành động
· Lời thoại
2. Vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học.
B. Đọc văn bản
Văn bản 1:
PƠ-LIÊM, QUỶ RIẾP VÀ HA-NU-MAN
( Lưu Quang Thuận – Lưu Quang Vũ)
I. Trải nghiệm cùng văn bản
1. Đọc
2. Tìm hiểu chung:
a. Tác giả:
b. Tác phẩm:
· Xuất xứ:
· Thể loại:
II. Suy ngẫm và phản hồi
1/Cốt truyện, xung đột và hành động kịch
· Tóm tắt cốt truyện:
+ Sự kiện 1:
+ Sự kiện 2:
+ Sự kiện 3:
+ Sự kiện 4:
Xung đột bên ngoài: Xung đột giữa chính nghĩa (những người yêu quý, bảo vệ Si-ta như Ha- nu-man, thị nữ của Si-ta) với phi nghĩa (Quỷ Riếp – hoàng hậu Su-pa-kha – kẻ tiếm ngôi, sàm tấu, tìm mọi cách hãm hại Si-ta, lũng đoạn triều đình).
· Xung đột bên trong nhân vật:
+ Pơ-liêm: Xung đột giữa tình yêu với sự ghen tuông, nghi ngờ, độc đoán.
+ Ha-nu-man: Xung đột giữa sự khát khao làm người với sự giới hạn trong kiếp thú.
2. Nhân vật bi kịch, lời thoại
a. Nhân vật Pơ-liêm:
· Chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
· Mắc sai lầm nên phải sống trong cô đơn, hối tiếc
· Biết lắng nghe điều phải, biết sửa sai để xứng đáng làm cha và trở thành đấng minh quân
· Nguyên nhân tạo nên cuộc chia li giữa Pơ-liêm và Si-ta
· Nguyên nhân trực tiếp: do sự gièm pha, lừa lọc của quỷ Riếp – Sa-pu-kha.
· Nguyên nhân sâu xa hơn là do sự mâu thuẫn bên trong chính bản thân vua Pơ-liêm – khi ngự trên đỉnh quyền lực, vua đã không biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, hoài nghi; do lơ là canh giữ tâm mình, vua đã để cho cái ác chi phối, tạo điều kiện cho quỷ Riếp xâm nhập và gây hại – đây chính là cuộc tranh chấp giữa thiện và ác, phần con người và phần “quỷ thú” bên trong.
b. Tính cách của Si-ta
· Tỉnh táo và nhận ra tình thế khó cứu vãn của mình cũng như những nguyên nhân của tình thế ấy
· Phân biệt được cái thiện và cái ác, bình tĩnh trong những thời khắc khó khăn nhất
· Can đảm và sẵn sàng chấp nhận cái chết
c. Sự khác nhau trong tính cách giữa Ha-nu-man và quỷ Riếp:
· Ha-nu-man : Hiện thân cho khao khát trở thành con người nhân hậu, trung thực, yêu lẽ phải.
· Quỷ Riếp: Hiện thân cho dục vọng xấu xa, âm mưu, thủ đoạn độc ác.
=> Pơ-liêm: hiện thân cho tính nhiều mặt phức tạp của con người; để giữ gìn bản tính nhân hậu, trung thực, tốt đẹp của con người, sự sáng suốt, anh minh của một vị vua, Pơ-liêm phải đấu tranh loại bỏ phần đen tối, thấp kém trong con người mình như lòng ngờ vực, ghen tuông cùng những dục vọng đen tối do quỷ Riếp xui khiến.
3. chủ đề của văn bản
Cuộc đấu tranh giữa cái thiện, cái ác và sự thức tỉnh, hướng thiện của vua Pơ-liêm.
III. Luyện tập - Vận dụng








